
 QUỐC HỘI KHÓA XV 

Kỳ họp thứ 6 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV 
(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị sáng ngày 23/10/2023) 

 

ĐỢT 1 
(Từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023) 

 

Thứ hai, ngày 23-10-2023 

Sáng: 

* 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và 

những người tham dự hát Quốc ca. 

- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

tham dự Kỳ họp. 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp. 

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2024 (tối đa 40 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (tối đa 20 phút). 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 

trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 

gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tối đa 15 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc 

hội khóa XV (tối đa 15 phút). 

Chiều:  

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền 

của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 (tối đa 20 phút). 
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- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 

2021-2025 (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 

năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách 

trung ương năm 2024, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 

2024 – 2026 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, 

các địa phương) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh 

trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 

2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung 

ương năm 2024, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 

2026 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa 

phương) (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch 

tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 (tối đa 

15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh 

trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài 

chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 (tối đa 20 

phút). 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh 

trình bày Báo cáo thẩm tra về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền 

của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (tối đa 10 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội (tối đa 10 phút). 



 3 

Thứ ba, ngày 24-10-2023 

Sáng:  

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách 

nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong 

đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; 

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế 

hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách do trung ương quản lý; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các 

địa phương). 

 + Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch: phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021-2025; cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tài chính quốc gia và vay, 

trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

+ Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Chiều:  

1. Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00: Thảo luận dự án luật 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 

An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân 

sự (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

2. Từ 16 giờ 00: Lấy phiếu tín nhiệm 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu 

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình 

về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. 
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- Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín 

nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. 

- Thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. 

Thứ tư, ngày 25-10-2023 

Sáng:  

1. Lấy phiếu tín nhiệm: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các 

vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. 

-  Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu. 

-  Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. 

2. Thảo luận dự án luật 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 

An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Căn cước. 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều:  

1. Lấy phiếu tín nhiệm: 

- Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. 

- Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường 

trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 

những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. 

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín 

nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. 

2. Thảo luận dự án luật 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 
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Thứ năm, ngày 26-10-2023  

Sáng:  

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội 

dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về 

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 

53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả 

thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành (tối đa 20 phút). 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 

Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (tối 

đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)  

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của 

Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh 

lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 27-10-2023 

Sáng: 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và 

An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, 

chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

(tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 
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Chiều:  

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền 

của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình 

giao thông đường bộ (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 

24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long 

Thành. 

+ Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây 

dựng công trình giao thông đường bộ. 

Thứ bảy, ngày 28-10-2023 

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. 

Chủ nhật, ngày 29-10-2023 

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 30-10-2023 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của 

Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Y Thanh Hà Niê 

Kđăm trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc triển 

khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (tối đa 40 phút). 

- Xem videoclip về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội 

về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 – 2030 (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của 

Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, 
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phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030. 

- Thành viên Chính phủ có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 

Thứ ba, ngày 31-10-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của 

Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Thảo luận ở hội trường về: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

+ Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

+ Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ tư, ngày 01-11-2023  

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về: 

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

 + Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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+ Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

+ Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ năm, ngày 02-11-2023  

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Thảo luận ở hội trường về: 

+ Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ 

công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. 

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách 

nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong 

đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; 

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 

2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế 

hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách do trung ương quản lý; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các 

địa phương). 

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của 

Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 03-11-2023  

Cả ngày: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)  

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của 

Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 30 phút). 
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- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một 

số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ bảy, ngày 04-11-2023 

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. 

Chủ nhật, ngày 05-11-2023 

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai, ngày 06-11-2023  

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của 

Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của 

Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến 

hết Kỳ họp thứ 4 (tối đa 30 phút). 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về 

việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát 

chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, 

chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 (tối đa 10 phút). 

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo 

cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về 

giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát 

chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 

(tối đa 10 phút). 

- Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc thực 

hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, 

chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ 

đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 (tối đa 10 phút). 

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường 

trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số 

nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và 

nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ 

khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 (tối đa 30 phút). 

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một 

số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và 

nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ 

khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. 
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Thứ ba, ngày 07-11-2023  

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực 

hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, 

chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ 

đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. 

Thứ tư, ngày 08-11-2023 

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực 

hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, 

chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ 

đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. 

Chiều: 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày 

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa 

ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo 

hiểm xã hội (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 

Thứ năm, ngày 09-11-2023 

Sáng:  

- Thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị 

quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên 

cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành. 

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

* Từ 10 giờ 00: 

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 
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Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình về 

dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo 

thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

Thứ sáu, ngày 10-11-2023 

Sáng:  

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của 

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đường bộ (tối đa 

15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường bộ (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tối 

đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật Đường bộ. 

+ Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

Chiều:  

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung 

ương năm 2024. 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày 

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). 
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+ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). 

+ Các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 

năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

(Từ ngày 11/11/2023 đến hết ngày 19/11/2023, Quốc hội nghỉ  

để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan  

có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết) 
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ĐỢT 2 

(Từ ngày 20/11 đến ngày 28/11/2023) 

 

Thứ hai, ngày 20-11-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc 

phòng, an ninh và động viên công nghiệp (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới 

trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh 

và động viên công nghiệp (tối đa 20 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu giá tài sản (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo 

cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài 

sản (tối đa 20 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

- Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm 

rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: 

- Thảo luận ở tổ về: 

+ Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công 

nghiệp. 

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. 

Thứ ba, ngày 21-11-2023 

Sáng: 

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

năm 2023 (tối đa 15 phút). 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo 

cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

(tối đa 15 phút). 
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- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo 

công tác của Tòa án nhân dân năm 2023 (tối đa 15 phút). 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng 

Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2023 (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo 

thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023 (tối đa 20 phút). 

- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2023 (tối đa 15 phút).  

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo 

thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (tối đa 

15 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính 

phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: 

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công 

tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính 

phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ tư, ngày 22-11-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả 

tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023 (tối đa 15 phút). 

- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ 

tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo (tối đa 15 phút). 
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- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày 

Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 (tối đa 15 phút). 

- Thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. 

- Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm 

rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều:  

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Thứ năm, ngày 23-11-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu giải trình, làm 

rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

Thứ sáu, ngày 24-11-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đường bộ. 

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều:  

- Biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 
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Thứ bảy, ngày 25-11-2023 

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. 

Chủ nhật, ngày 26-11-2023 

Quốc hội nghỉ. 

Thứ hai ngày 27-11-2023 

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Biểu quyết thông qua Luật Căn cước. 

- Biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). 

- Thảo luận ở hội trường về: 

+ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). 

+ Các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 

năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thành viên Chính phủ có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn 

đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Chiều: 

- Biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

- Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và 

động viên công nghiệp. 

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại 

biểu Quốc hội nêu. 

Thứ ba, ngày 28-11-2023  

Sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

- Biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. 

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu giá tài sản. 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu 

Quốc hội nêu. 

Chiều:  

- Biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). 
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- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc 

triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. 

Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. 

- Quốc hội làm lễ chào cờ. 

Thứ tư, ngày 29-11-2023 

Dự phòng./. 

  

Thời gian làm việc: 

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30. 

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

 

Ghi chú:  Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 bằng hình thức 

biểu quyết điện tử. 


